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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: TOÁN - LỚP 5 

ĐỀ 30 

Phần I: Trắc nhiệm. 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Phân số tối giản là: 

A. 
5

7
   B. 

12

3
   C. 

9

21
   D. 

4

2
   

Câu 2: Trong các phân số 
4 5 4 25

; ; ;
50 20 9 100

 phân số thập phân là: 

A. 
4

50
   B. 

5

20
   C. 

4

9
    D. 

25

100  

Câu 3: Hỗn số 
3

2
5

 được viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 2,45    B. 2,6    C. 2,8   D. 2,06
 

Câu 4:  Số thập phân gồm năm đơn vị, bẩy phần trăm, bốn phần nghìn được viết là: 

 A. 50,740   B. 50,074    C. 5,074   D. 5,740
 

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong 8dm25cm2 = ....... cm2 là: 

A. 805    B. 8,05    C. 8,50    D. 850  

Câu 6: Số bé nhất trong các số: 6,72;  6,072;  6,027;  6,702. 

A. 6,72    B. 6,072    C. 6,027    D. 6,702  

Câu 7: 25
ha .......m

10
  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
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A. 5000    B. 50    C. 500   D. 5
 

Câu 8: Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ trống của 7,1 <          < 7,2  

 
A. 7,1   B. 7,2   C. 7,12    D. 7,02

  
Phần II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Tìm x là số nguyên 

a) 0,8 x 1,2       b) 54,99 x 55,01    

x .....................      x ..............................   

Câu 2: Để lát một căn phòng, người ta dùng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh là 4dm. 

 a) Căn phòng đó có diện tích bao nhiêu m2? 

 b) Nếu tiền mua 1m2 gạch là 8000 đồng thì số tiền để mua gạch tất cả là bao nhiêu? 

Giải 

  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 

Câu 3: Tuổi con trai bằng 
1

4
 tuổi mẹ. Tuổi con gái bằng 

1

5
 tuổi mẹ. Biết con trai hơn con gái 2 

tuổi, hỏi mẹ bao nhiêu tuổi? 

Giải 

  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
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  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  

 


